
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LUẬN ÁN 
“BIẾN ĐỔI VĂN HÓA LÀNG Ở BẮC NINH HIỆN NAY (QUA TRƯỜNG HỢP LÀNG ĐẠI LÂM, XÃ TAM ĐA, HUYỆN YÊN PHONG VÀ LÀNG BẤT LỰ, XÃ HOÀN SƠN, HUYỆN TIÊN DU)”

I. Thông tin khái quát về Luận án


Luận án “Biến đổi văn hóa làng ở Bắc Ninh hiện nay (qua trường hợp làng Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong và làng Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du)” của tác giả Trịnh Vương Cường  hoàn thành năm 2024.


Xuất phát từ việc nghiên cứu, tiếp thu cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa làng và kết quả nghiên cứu đã có, luận án đưa ra khung lý thuyết phục vụ cho việc tiếp cận, phân tích các chiều cạnh biến đổi của văn hóa làng ở tỉnh Bắc Ninh.

Từ cách tiếp cận văn hóa học, luận án góp phần làm sáng tỏ một số khía cạnh lý thuyết và thực tiễn về biến đổi văn hóa làng dưới tác động và ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Từ đó, góp thêm những tư liệu và kiến giải nhằm bổ sung cho những nghiên cứu đã có về biến đổi văn hóa nông thôn nói chung và biến đổi văn hóa ở các làng quê nói riêng hiện nay. 

Luận án bổ sung những ý tưởng mới cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về biến đổi văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Từ đó góp phần đem lại những cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc hoạch định và thực thi các chính sách và cách thức quản lý phù hợp với thực tế các làng hiện nay.
 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu thành 4 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận

Chương 2: Bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Bắc Ninh và sự biến đổi kinh tế, xã hội ở làng Đại Lâm và làng Bất Lự

Chương 3: Biến đổi văn hóa ở làng Đại Lâm và làng Bất Lự trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa

Chương 4: Biến đổi văn hóa làng Đại Lâm và Bất Lự: xu hướng, sự thích ứng và những vấn đề đặt ra.
II. Lý do chọn đề tài Luận án

Kể từ khi đổi mới đất nước, nhất là từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX cho đến nay, Việt Nam đã tham gia quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa với tốc độ ngày càng nhanh và quy mô ngày càng rộng. Quá trình này khiến cho nhiều vùng nông thôn bị lấy đi một phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp và các loại đất khác để phục vụ cho các mục tiêu phi nông nghiệp đồng thời kéo theo những biến đổi trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội (KT - XH) của các cộng đồng dân cư nơi đây, từ phương thức sản xuất, cơ cấu nghề nghiệp, tổ chức xã hội, phân bố dân cư,… Đi cùng với những chuyển đổi về KT - XH là những biến đổi trong đời sống văn hoá của người dân nông thôn nói chung và ở nhiều làng quê nói riêng, nhất là ở những nơi bị lấy đất làm các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất, khu du lịch, khu đô thị mới: từ lối sống, sáng tạo văn hoá đến hệ giá trị, chuẩn mực, các phong tục tập quán,… tạo nên bức tranh đa dạng, mới mẻ, nhiều màu sắc cho khu vực nông thôn nói chung và ở các làng quê nói riêng. 

Nằm trong khu vực kinh tế năng động, lại vốn là những làng quê cổ có bề dày văn hóa và sớm tiếp xúc với hoạt động thương mại, nhiều làng quê Bắc Ninh đã có sự chuyển mình nhanh chóng, trở thành những làng quê điển hình cho sự chuyển đổi và phát triển kinh tế hiệu quả của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và khu vực châu thổ sông Hồng nói chung. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa bên cạnh tác động tích cực cũng đã và đang cho thấy những tác động tiêu cực và đặt ra nhiều thách thức: ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội gia tăng, những phức tạp trong quản lý xã hội, sự phai nhạt các giá trị văn hóa tinh thần truyền thống tốt đẹp,… Trong bối cảnh này, việc nghiên cứu thực trạng đời sống văn hóa ở các làng quê trong quá trình chuyển đổi từ cộng đồng có tính chất nông nghiệp - nông thôn sang cộng đồng có tính chất công nghiệp, đô thị, tìm ra những yếu tố biến đổi trong văn hoá làng, sẽ góp phần nhận diện đời sống văn hoá nước ta trong giai đoạn chuyển đổi toàn diện, mạnh mẽ hiện nay, đồng thời góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cho việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng như cho việc hoạch định, triển khai chính sách phù hợp với thực trạng của các làng.

Trong những năm gần đây, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu đề cập đến sự biến đổi văn hóa ở các làng quê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do những tác động và ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và chuyển đổi KT - XH, tuy nhiên, những công trình nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này từ góc độ tiếp cận của chuyên ngành văn hóa học chưa nhiều. Mặt khác, từ thực tiễn nghiên cứu về biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp, nông thôn những năm qua cho thấy, mặc dù nhận được nhiều sự quan tâm tìm hiểu song vẫn còn không ít vấn đề cần được nghiên cứu một cách thấu đáo và cập nhật hơn, nhất là nghiên cứu sự biến đổi văn hóa làng - một dạng thức văn hóa lâu đời và là nền tảng quan trọng của văn hóa Việt Nam. 
III. Nội dung cốt lõi của Luận án
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận
Quá trình toàn cầu hóa và làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa mạnh mẽ từ nửa sau thế kỷ XX đã trở thành bối cảnh nghiên cứu hấp dẫn các nhà khoa học về chủ đề biến đổi văn hóa ở khu vực nông thôn, đặc biệt là tại các cộng đồng đang trong giai đoạn chuyển đổi từ xã hội truyền thống sang xã hội hiện đại. Nhiều nghiên cứu đã đem lại hiểu biết và cái nhìn chân thực, đa chiều về cộng đồng làng cũng như cuộc sống của người nông dân trong quá trình chuyển đổi. 

Ở Việt Nam, quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa đưa tới những đổi thay mạnh mẽ của khu vực nông thôn và các làng quê khiến cho sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng dân cư nơi đây trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học trên thế giới cũng như ở trong nước. Từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các tác giả Lương Văn Hy, Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang, Lê Hồng Lý, Nguyễn Thị Phương Châm,… đã có những nghiên cứu có giá trị, đem lại cái nhìn chân thực, sinh động và đa chiều về các làng quê trong dòng chảy của sự chuyển đổi kinh tế, xã hội, văn hóa. Những kết quả nghiên cứu này có đóng góp đáng kể cả về nội dung cũng như phương pháp tiếp cận, lý thuyết nghiên cứu và sự vận dụng trong tìm hiểu về biến đổi văn hóa ở các làng quê hiện nay. 

Chương 2: Bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Bắc Ninh và sự biến đổi kinh tế, xã hội ở làng Đại Lâm và làng Bất Lự

Bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Bắc Ninh trở thành địa chỉ hấp dẫn đầu tư với mục tiêu phát triển KT - XH theo định hướng công nghiệp, hiện đại. Ngay từ những năm đầu sau tái lập, KT - XH của tỉnh liên tục phát triển với tốc độ khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đạt nhiều bước phát triển đột phá, trong đó đáng chú ý là hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ và công nghiệp tập trung ở các vùng nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng được hiện đại đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, quá trình đô thị hóa được đẩy mạnh, phát triển nhanh chóng cả về tốc độ và quy mô; Bắc Ninh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ đô thị hóa. 

Đại Lâm và Bất Lự là hai cộng đồng có điểm khác biệt về phương thức chuyển đổi trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa cũng như thời gian, mức độ chịu tác động, ảnh hưởng của quá trình này. Bất Lự được ví như nơi khởi nguồn của tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Bắc Ninh, đồng thời là địa phương đầu tiên thực hiện chuyển đổi hầu như toàn bộ diện tích đất nông nghiệp sang phục vụ cho các mục tiêu phi nông nghiệp. Trong khi đó ở Đại Lâm - vốn là một làng cổ đa nghề, từ năm 2007 trở thành khu vực giáp ranh thành phố, quá trình chuyển đổi không diễn ra một cách ồ ạt và cộng đồng dân cư nơi đây vẫn phần nào giữ được những cơ sở kinh tế, nghề nghiệp truyền thống. Mặc dù vậy, sự biến đổi trong bức tranh kinh tế xã hội ở hai làng cũng cho thấy những đặc điểm chung: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa với sự gia tăng của các ngành nghề buôn bán, kinh doanh, dịch vụ; điều kiện thu nhập, mức sống của người dân được nâng lên; cơ sở hạ tầng, điều kiện giao thông, nhà ở được cải thiện; dân số cơ học gia tăng; nhiều vấn đề xã hội mới nảy sinh;… Đó chính là những tiền đề, điều kiện đưa đến những biến đổi trong đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư ở hai làng. 
Chương 3: Biến đổi văn hóa ở làng Đại Lâm và làng Bất Lự trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa
Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, trong đó đáng chú ý là việc chuyển một phần đáng kể diện tích đất nông nghiệp sang phục vụ cho các mục tiêu phi nông nghiệp đã tác động và ảnh hưởng đưa đến những biến đổi trong đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư ở hai làng hiện nay. Sự thu hẹp của diện tích đất nông nghiệp và đi cùng với đó là sự xuất hiện của những hình thức tập trung dân cư mới với những khu đô thị, những xóm - phố mới; hệ thống đường giao thông được quy hoạch rộng rãi, những công trình dân sinh hiện đại, khang trang,… khiến cho Đại Lâm và Bất Lự mang dáng dấp của các đô thị. Trong không gian ấy, sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và rộng hơn là mối quan hệ họ hàng, làng xóm cũng đang ngày càng trở nên giảm sút, lỏng lẻo. 

Quần thể di tích bao gồm đình, đền, chùa, miếu, các cơ sở thờ tự,… ngày càng được quan tâm, đầu tư tôn tạo cũng như đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân ở các làng. Gắn với các di tích, lễ hội truyền thống vẫn là hoạt động thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng dân cư nơi đây; bên cạnh những nghi lễ và trò vui được duy trì, tiếp nối từ truyền thống, lễ hội hiện nay đã được cập nhật, bổ sung thêm nhiều hoạt động mới, mang hơi thở cuộc sống đương đại. Các phong tục, tập quán như cưới xin, ma chay,… vẫn là những hoạt động được người dân các làng hết sức coi trọng, tuy nhiên đã có sự giản lược đáng kể về thời gian tổ chức cũng như một số thủ tục, lễ nghi. 

Một bộ phận người dân ngày càng thoát ly khỏi cuộc sống nông nghiệp, dần trở thành những thị dân với mạng lưới các dịch vụ, tiện ích ngày càng phát triển đã đưa đến những biến đổi đáng kể trong lối sống cũng như nhu cầu hưởng thụ văn hóa ở các làng. Trong đó đáng chú ý là lối sống độc lập, khép kín, đề cao sự tự do cá nhân ngày càng phổ biến; xu hướng sống gấp, coi trọng sự hưởng thụ và giá trị vật chất gia tăng. Hoạt động tiếp cận thông tin và giải trí của người dân ngày càng được đa đạng hóa với các phương tiện, loại hình vốn gắn liền với đời sống của cư dân đô thị như thiết bị nghe, nhìn có kết nối internet, các hội nhóm, CLB thể thao, văn nghệ, hoạt động tham quan du lịch,…

Trên thực tế, có sự khác nhau trong việc thích nghi và bắt nhịp với những biến đổi của người dân thuộc các nhóm lứa tuổi và nghề nghiệp ở hai làng. Những người trẻ tuổi, làm nghề kinh doanh, buôn bán, dịch vụ,… tỏ ra thích ứng với sự biến đổi nhanh hơn so với những người lớn tuổi, vốn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, làm nghề phụ. Bên cạnh đó, thời gian, mức độ và phương thức chuyển đổi cũng là những yếu tố tác động dẫn tới sự khác biệt trong xu thế biến đổi văn hóa ở hai làng hiện nay. 

Chương 4: Biến đổi văn hóa làng Đại Lâm và Bất Lự: xu hướng, sự thích ứng và những vấn đề đặt ra.

Quá trình biến đổi văn hóa ở hai làng do tác động và ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp hóa và đô thị hóa cho thấy, những thay đổi trong đời sống kinh tế cũng như trong cấu trúc xã hội, dân cư ở hai làng đóng vai trò là tiền đề, tác nhân quan trọng đưa đến sự biến đổi về mặt văn hóa của các cộng đồng dân cư nơi đây. Những phương thức sinh kế mới, sự xáo trộn và gia tăng các thành phần, tầng lớp dân cư tạo thành nền cảnh chủ đạo dẫn tới những thay đổi trong đời sống của cộng đồng làng, từ lối sống, nếp sống đến các thị hiếu, thực hành tín ngưỡng,… Trong bối cảnh ấy, vai trò và dấu ấn của người dân ở hai làng - những chủ thể văn hóa được thể hiện rõ nét thông qua năng lực thích nghi và tự điều chỉnh văn hóa. Đối mặt với những thay đổi sâu sắc của đời sống KT - XH, người dân ở hai làng đã chủ động, linh hoạt, xoay xở nhằm không chỉ thích ứng với bối cảnh mới, mà còn tranh thủ, tận dụng những yếu tố và nguồn lực sẵn có từ quá trình biến đổi để đem lại những lợi ích thiết thực cho cá nhân và cộng đồng.  

Sự biến đổi về văn hóa của các cộng đồng dân cư ở Đại Lâm và Bất Lự do tác động và ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa những năm qua diễn ra đa dạng, phức tạp với nhiều xu hướng đan xen. Trong đó, các yếu tố văn hóa truyền thống, một mặt vẫn được bảo lưu, tiếp nối, mặt khác đã có sự điều chỉnh, cải biến và đi cùng với đó là sự xuất hiện những yếu tố, sắc thái văn hóa mới gắn với lối sống công nghiệp, hiện đại. Các hoạt động văn hóa truyền thống như lễ tiết, lễ hội, thực hành tín ngưỡng,… ngày càng thu hút sự tham gia đông đảo của các thành phần, tầng lớp dân cư, ở cả trong làng và ngoài làng. Điều này, một mặt cho thấy nhu cầu giải trí và văn hóa tinh thần của người dân ở các làng đang ngày càng tăng lên, mặt khác biểu hiện mạng lưới kết nối và quan hệ xã hội của cộng đồng dân cư nơi đây không ngừng được mở rộng. Quá trình biến đổi văn hóa ở Đại Lâm và Bất Lự cũng cho thấy xu hướng gia tăng của nhu cầu và những yếu tố liên quan đến đời sống tâm linh của người dân nơi đây, trên bình diện cộng đồng cũng như trong các gia đình, dòng họ. Việc người dân ngày càng quan tâm, chú trọng hoạt động thực hành tín ngưỡng tại các di tích, hay cúng lễ trong các gia đình, dòng họ, một mặt bắt nguồn từ tâm lý hướng về tổ tiên, mặt khác được xem như phương thức để giáo dục, trao truyền ý thức và niềm tự hào về cội nguồn cho các thế hệ con cháu. Xu hướng gia tăng của các yếu tố văn hóa tâm linh cũng thấy vai trò “điểm tựa tinh thần” của các giá trị truyền thống đối với cuộc sống của cộng đồng dân cư ở các làng, đồng thời thể hiện sự kết nối giữa những di dản truyền thống với nhu cầu và cuộc sống thường nhật của người dân trong bối cảnh KT - XH chuyển đổi. 

Trong sự đa dạng, phong phú của bức tranh văn hóa ở Đại Lâm và Bất Lự hiện nay có sự xuất hiện của nhiều yếu tố, sắc thái văn hóa có nguồn gốc từ đô thị. Nổi lên trong đó là không gian kiến trúc nhà ở theo phong cách hiện đại; lối sống công nghiệp, thị trường, đề cao sự độc lập và riêng tư cá nhân gắn với các yếu tố dịch vụ, tiện nghi hiện đại; người dân ngày càng tích cực, chủ động hơn trong tham gia kết nối vào gia mạng vào lưới các quan hệ xã hội… Sự mở rộng giao lưu, tiếp biến các yếu tố văn hóa đô thị khiến cho bức tranh văn hóa ở hai làng mang diện mạo hiện đại và năng động hơn.

Quá trình biến đổi văn hóa của cộng đồng dân cư hai làng với nhiều xu hướng đan xen, bên cạnh những tác động và hiệu ứng tích cực cũng làm nảy sinh một số vấn đề cần quan tâm: sinh kế bền vững của người dân trong bối cảnh chuyển đổi, những xáo trộn trong đời sống dân cư; vấn nạn ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề rác thải sinh hoạt; sự suy giảm của những mối quan hệ láng giềng, họ hàng, làng xã và đi cùng với đó là những sự cạnh tranh mang tính thể hiện; vấn đề an ninh, trật tự, nguy cơ nảy sinh tệ nạn xã hội trong bối cảnh đời sống xã hội, dân cư có nhiều xáo trộn,… Tất cả những điều đó đặt ra thách thức đối với việc xây dựng, lành mạnh hóa đời sống văn hóa - xã hội của cộng đồng dân cư ở hai làng trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa.

IV. Những giá trị vận dụng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I

1. Những giá trị trong giảng dạy

- Luận án góp phần kiến giải quá trình biến đổi văn hóa hết sức đa diện, đa chiều ở nước ta hiện nay; qua đó làm rõ thêm mối quan hệ đa chiều giữa văn hóa với các lĩnh vực kinh tế, xã hội; thêm tư liệu về bức tranh văn hóa truyền thống trong bối cảnh biến đổi kinh tế, xã hội sâu sắc hiện nay. Phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu môn học Văn hóa và phát triển trong chương trình CCLL chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I. 

- Tài liệu tham khảo trong giảng dạy các môn học: 

+ Lý luận về văn hóa và phát triển: tài liệu tham khảo hữu, phân tích mối quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực kinh tế, xã hội; phát triển văn hóa với phát triển kinh tế. 

+ Cơ sở văn hóa Việt Nam, Xã hội học,... 
- Phân tích những nội dung gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

+ Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của văn hóa; phương hướng, nội dung xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, là mục tiêu, động lực, nguồn lực nội sinh của quá trình phát triển bền vững đất nước. 
2. Giá trị trong nghiên cứu khoa học

Luận án cung cấp những gợi ý cho việc kiến giải, tìm hiểu về nội dung biến đổi văn hóa trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một chủ đề nghiên cứu hấp dẫn của khoa học xã hội trong những thập niên gần đây. một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng và thời sự là quan hệ lợi ích trong TMĐT, giúp mở ra các hướng nghiên cứu mới liên quan đến kinh tế số, chuyển đổi số, và các mối quan hệ lợi ích kinh tế trong bối cảnh phát triển công nghệ. Điều này có thể gợi ý cho các giảng viên, học viên tại Học viện tìm hiểu sâu hơn về các khía cạnh khác của lĩnh vực này.
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